
Đơn vị: Triệu đồng

Dự toán 
năm

Cùng kỳ 
năm trước

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN      56.600,0      28.795,0      41.404,0 73,2% 143,8%

I Thu cân đối NSNN      56.600,0      28.795,0      41.404,0 73,2% 143,8%

1 Thu nội địa      56.600,0      28.795,0      41.404,0 73,2% 143,8%

2 Thu viện trợ

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN    841.276,0    436.669,5    627.303,0 74,6% 143,7%

 I Chi cân đối ngân sách    692.519,0    392.895,9    537.985,0 77,7% 136,9%

1 Chi đầu tư phát triển      19.440,0           538,2        6.973,0 35,9%

2 Chi thường xuyên    660.647,0    392.357,7    531.012,0 80,4% 135,3%

3 Dự phòng ngân sách      12.432,0                 -                   -   

II
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ 
NS cấp trên    148.757,0      43.773,6      89.318,0 60,0% 204,0%

Biểu số 93/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 9 THÁNG NĂM 2020

 (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      / 10 / 2020 của UBND huyện Tuần Giáo)

STT NỘI DUNG
Dự toán đầu 

năm 
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tháng năm 
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tháng năm 
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Dự toán 
năm

Cùng kỳ 
năm trước

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN    56.600,0    28.795,0    41.404,0 73,2% 143,8%

I Thu nội địa    56.600,0    28.795,0    41.404,0 73,2% 143,8%

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước           41,6         353,7 850,2%

2 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh    23.500,0    14.895,0    13.612,9 57,9% 91,4%

3 Thuế thu nhập cá nhân      1.800,0      1.125,5      1.302,2 72,3% 115,7%

4 Lệ phí trước bạ      4.600,0      4.279,3      4.588,6 99,8% 107,2%

5 Thu phí, lệ phí      1.200,0      1.386,4         879,8 73,3% 63,5%

6 Các khoản thu về nhà, đất    23.700,0      5.833,3    19.438,2 82,0% 333,2%

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp           70,0           93,0           90,4 129,1% 97,2%

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước           30,0 

- Thu tiền sử dụng đất    23.600,0      5.740,3    19.347,8 82,0% 337,1%

7 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản         100,0         373,5         130,6 130,6% 35,0%

8 Thu khác ngân sách      1.600,0         737,4      1.066,6 66,7% 144,6%

- Thu ngân sách trung ương hưởng      1.050,0         505,5         699,3 66,6% 138,3%

- Thu ngân sách tỉnh hưởng         184,6           62,5 33,9%

- Thu ngân sách huyện hưởng         550,0           47,3         304,8 55,4% 644,4%

9
Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản 
khác         100,0         123,0           31,4 31,4% 25,5%

II Thu viện trợ

B
THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC 
HƯỞNG THEO PHÂN CẤP    53.550,0    25.226,1    40.211,0 75,1% 159,4%

1
Các khoản thu ngân sách huyện được 
hưởng 100%    53.550,0    25.226,1    40.211,0 75,1% 159,4%

Thực hiện 9 
tháng năm 

2020

So sánh thực hiện với 
(%)

Biểu số 94/CK-NSNN

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 9 THÁNG NĂM 2020

 (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      / 10 / 2020 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG
Dự toán 
đầu năm 

Thực hiện 9 
tháng năm 

2019



Dự toán 
năm

Cùng kỳ 
năm trước

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN   841.276,0    436.669,5   627.303,0 74,6% 143,7%

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH   692.519,0    392.895,9   537.985,0 77,7% 136,9%

I Chi đầu tư phát triển     19.440,0           538,2       6.973,0 35,9% 1295,6%

1 Chi đầu tư cho các dự án     19.440,0           538,2       6.973,0 35,9% 1295,6%

II Chi thường xuyên   660.647,0    392.357,7   531.012,0 80,4% 135,3%

1 Chi quốc phòng 6.020        6.146,7       4.829,0 80,2% 78,6%

2 Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội 1.589        1.915,4       1.091,0 68,7% 57,0%

3 Chi SN giáo dục - đào tạo và dạy nghề 403.135    273.821,3   300.096,0 74,4% 109,6%

4 Chi SN khoa học và công nghệ 600           389,3            33,0 5,5% 8,5%

5 Chi SN Y tế, dân số và gia đình 1.526           968,8       1.474,0 96,6% 152,1%

6 Chi SN văn hóa thông tin 3.680        2.096,6          895,0 24,3% 42,7%

7 Chi SN phát thanh, truyền hình 2.046        1.560,7       1.236,0 60,4% 79,2%

8 Chi SN thể dục thể thao 374           248,1          143,0 38,2% 57,6%

9 Chi SN môi trường 2.500        1.277,9       1.410,0 56,4% 110,3%

10 Chi SN kinh tế 95.556      23.600,1     76.830,0 80,4% 325,5%

11 Chi QLHC, đảng, đoàn thể 116.416      62.183,4     83.514,0 71,7% 134,3%

12 Chi lương hưu và đảm bảo xã hội 24.090      17.122,8     58.878,0 244,4% 343,9%

13 Chi khác ngân sách 3.115        1.026,6          583,0 18,7% 56,8%

III Dự phòng ngân sách     12.432,0 

B
CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC 
TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN   148.757,0      43.773,6     89.318,0 60,0% 204,0%

1 Chương trình mục tiêu quốc gia   138.988,0      43.059,6     89.218,0 64,2% 207,2%

 - Vốn đầu tư   113.087,0      37.833,6     77.484,0 68,5% 204,8%

 - Vốn sự nghiệp     25.901,0        5.226,0     11.734,0 45,3% 224,5%

2 Cho các mục tiêu, nhiệm vụ khác       9.769,0           714,0          100,0 1,0% 14,0%

 - Vốn đầu tư           482,0 

 - Vốn sự nghiệp       9.769,0           232,0          100,0 1,0% 43,1%

Thực hiện 9 
tháng năm 

2020

So sánh thực hiện 
với (%)

Biểu số 95/CK-NSNN

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9 THÁNG NĂM 2020

 (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      / 10 / 2020 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG
Dự toán đầu 

năm 
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tháng năm 

2019


		2020-10-12T07:23:53+0700


		2020-10-12T07:24:12+0700


		2020-10-12T07:24:26+0700


		2020-10-12T07:24:43+0700


		2020-10-12T07:25:02+0700


		2020-10-12T07:25:24+0700


		huyentuangiao@dienbien.gov.vn
	2020-10-12T07:26:56+0700


		huyentuangiao@dienbien.gov.vn
	2020-10-12T07:27:13+0700


		huyentuangiao@dienbien.gov.vn
	2020-10-12T07:27:33+0700




